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KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015; Công văn số 80/HĐ-TGV ngày 05/01/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý 1 năm 2018; Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngành Thông tin và truyền thông năm 2018; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của ngành ở địa phương, cơ sở; 
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi là CBCCVC) thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông nhằm cung cấp, cập nhật kiến thức pháp luật, chấp hành đúng pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực thi công việc và hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật;

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) yêu cầu ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng loại đối tượng và nhu cầu thực tiễn ở địa phương, cơ sở; tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành đặc biệt là Luật an toàn thông tin mạng, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí, Bộ Luật dân sự năm 2015 .v.v… và các Nghị định, Thông tư trong lĩnh vực TT&TT;

- Xác định rõ trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả của các phòng, đơn vị thuộc Sở trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG


1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBCCVC

a) Nội dung phổ biến: 
Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi đua khen thưởng; Luật cán bộ công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Luật tiếp cận thông tin; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 04/2013/TT-BNV về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức; Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; một số văn bản, quy định nội bộ của Sở. 

b) Hình thức phổ biến: 

- Phổ biến trực tiếp tại Văn phòng Sở (thông qua hội nghị; giao ban, tập huấn; tổ chức ngày pháp luật…); 

- Phổ biến qua Văn phòng điện tử I-Office; Website của Sở; 

- Phổ biến thông qua các cuộc thi và các hình thức khác.

c) Thời gian thực hiện: Có phụ lục kèm theo. 

d) Phân công thực hiện:

- Tổ pháp chế phối hợp với Văn phòng Sở chịu trách nhiệm tổng hợp, chuyển tải các văn bản pháp luật liên quan, phối hợp các phòng chuyên môn tổ chức phổ biến cho CBCCVC; 

- Trung tâm CNTT&TT chịu trách nhiệm phổ biến các văn bản đến cán bộ, viên chức, người lao động.

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành Thông tin và Truyền thông cho doanh nghiệp, nhân dân và các cơ quan, tổ chức liên quan

a) Nội dung phổ biến:

- Lĩnh vực Báo chí:  
Luật báo chí năm 2016; quy hoạch báo chí sửa đổi; Nghị định 09/2017/NĐ-CP về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/09/2015 về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của tỉnh; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 về ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở; 
Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh: Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 về quy chế hoạt động của Trạm truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 13/3/2017 về công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quy chế Thông tin đối ngoại; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

- Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông:  
Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư hướng dẫn thi hành số 23/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 quy định về quản lý điêm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng,  24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; Chỉ thị số 82/CT-BTTTT ngày 24/12/2014 về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng; Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016, Quyết định số 23/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; 
Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày19/10/ 2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017; Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23 tháng 03 năm 2015 về quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện; các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

- Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử:  
Luật số 86/2015/QH13 an toàn thông tin mạng; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch của tỉnh về ứng dụng CNTT trong CQNN giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 về phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT đến năm 2020; 
Quyết định số 4143 /QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành Chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 135/QĐ-STTT ngày 03/12/2015 của Sở TT&TT về việc ban hành Quy chế hoạt động Sàn giao dịch Thương mại điện tử Hà Tĩnh; Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2016 của tỉnh; Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/04/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh phê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh phiên bản 1.0; Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 của UBND tỉnh ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh.


- Lĩnh vực Thanh tra, xử lý vi phạm:  
Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi Điều 30 Nghị định số 174/2013/CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính; Một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.   

b) Hình thức phổ biến: 

Tùy theo loại văn bản và đối tượng tiếp thu, có thể lựa chọn hoặc kết hợp các hình thức sau:

- Tổ chức phổ biến sâu theo từng chuyên đề, từng nhóm đối tượng; 

- Trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Website Sở, I-Office, Facebook; 

- Trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, thị xã; trạm truyền thanh cơ sở;

- Trực tiếp tại các Hội nghị tổ chức ở Sở, các ngành và UBND các cấp;

- Tổ chức phổ biến tại các đơn vị cấp huyện (huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, huyện Hương Sơn, thị xã Hồng Lĩnh).


c) Thời gian thực hiện: Có phụ lục kèm theo 

d) Phân công thực hiện: 

- Tổ pháp chế chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn chuẩn bị tài liệu tập huấn đối với các văn bản có nội dung thuộc trách nhiệm quản lý;

- Văn phòng Sở đảm bảo các điều kiện (phương tiện, địa điểm, photo tài liệu…) để tổ chức phổ biến, tập huấn. 

3. Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thông tin và truyền thông 

a) Nội dung hỗ trợ:

- Cung cấp tài liệu phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, tỉnh ban hành; trả lời yêu cầu giải đáp pháp luật; tiếp nhận và xử lý kiến nghị về hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

- Phối hợp với các tổ chức của doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật.


b) Hình thức hỗ trợ:


Tuỳ theo yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, có thể lựa chọn hoặc kết hợp các hình thức sau:


- Email, công văn;


- Trên cổng thông tin điện tử tỉnh, Website Sở TT&TT; Chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan Nhà nước trả lời”; Sàn thương mại điện tử; 

- Tổ chức phổ biến trực tiếp tại các doanh nghiệp hoặc tại các Hội nghị tổ chức ở Sở và UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo yêu cầu của doanh nghiệp.


d) Phân công thực hiện:


Tổ pháp chế chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng, cập nhật tài liệu liên quan triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp. 

4. Thực hiện công tác báo cáo

a) Phân công thực hiện:


- Tổ pháp chế chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp, báo cáo việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho Giám đốc Sở và cơ quan, đơn vị liên quan;

- Đối với các chương trình phối hợp: phòng, đơn vị báo cáo kết quả chương trình phối hợp được giao chủ trì thực hiện.


b) Thời gian thực hiện: Định kỳ báo cáo 06 tháng, năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở kế hoạch này, giao Tổ pháp chế chủ trì xây dựng nội dung, chương trình, dự toán chi tiết trình Lãnh đạo Sở phê duyệt và liên hệ với các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp thuộc ngành tổ chức triển khai. Tùy theo từng loại văn bản, các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ, thực hiện biên tập nội dung theo từng loại đối tượng, trình Lãnh đạo phụ trách duyệt, lựa chọn hình thức phù hợp (hội nghị riêng, lồng ghép hội nghị, tập huấn; tập huấn tại cơ sở, theo chuyên đề sâu, …) triển khai thực hiện. Thời gian phổ biến các loại văn bản do Tổ pháp chế khâu nối với các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp đề nghị cụ thể. 

2. Đối với những nội dung cần phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, sau khi tổng hợp tài liệu đã được biên tập theo phân công ở trên, Tổ pháp chế xây dựng thành chuyên đề và phối hợp với Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản triển khai thực hiện (phối hợp với Đài PTTH, Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử của Sở, các phòng VHTT).


3. Trưởng các phòng, bộ phận liên quan có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung được phân công. Trung tâm CNTT&TT căn cứ theo các nội dung của Kế hoạch này xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho đơn vị mình. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Thống kê, tập hợp các đối tượng quản lý và cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc ngành Thông tin và Truyền thông tại địa bàn huyện, thành phố, thị xã. 

4. Thanh tra Sở, Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và chấm điểm đưa vào công tác thi đua khen thưởng năm 2018. 


V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến pháp luật căn cứ theo Thông tư số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
Hằng năm các cơ quan, đơn vị tham mưu thủ trưởng cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí phổ biến pháp luật trình cơ quan tài chính cùng cấp phê duyệt; lập dự toán chi tiết từng cuộc tập huấn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trình thủ trưởng cơ quan ban hành, triển khai thực hiện./.  
	Nơi nhận:
- Hội đồng PBGDPL tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, bộ phận trực thuộc Sở;
- Trung tâm CNTT&TT;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, TPC.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký
Đậu Tùng Lâm


PHỤ LỤC

CÁC CUỘC TẬP HUẤN VĂN BẢN PHÁP LUẬT NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-STTTT ngày   /01/2018 của Sở TT&TT)
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	Tổ chức phổ biến pháp luật cho Trung tâm CNTT và TT của Sở
	Tháng 1/2018
	Trung tâm

	2 
	Tổ chức phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức thuộc Sở
	Tháng 2/2018
	Sở TT-TT

	3 
	Tổ chức tập huấn văn bản pháp luật tại huyện Kỳ Anh 
	Tháng 3/2018
	UBND huyện Kỳ Anh

	4 
	Tổ chức tập huấn văn bản pháp luật tại huyện Cẩm Xuyên
	Tháng 4/2018
	UBND huyện Cẩm Xuyên

	5 
	Tổ chức tập huấn văn bản pháp luật tại huyện Hương Sơn
	Tháng 7/2018
	UBND huyện Hương Sơn

	6 
	Tổ chức tập huấn văn bản pháp luật tại Thị xã Hồng Lĩnh
	Tháng 10/2018
	UBND Thị xã Hồng Lĩnh
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